
STT Mã SV Họ tên Mã khoa Mã lớp Số phải nộp Số đã nộp HP K1/17-18
Tổng còn phải 

 nộp
Ghi chú

1 16025001 Bùi Ngọc Anh K16SDHCH K23ATTT 26.240.000 19.715.000 6.525.000 6.525.000

2 16025002 Trần Quang Chung K16SDHCH K23ATTT 22.910.000 16.385.000 6.525.000 6.525.000

3 16025004 Nguyễn Trọng Nguyên K16SDHCH K23ATTT 26.795.000 20.270.000 6.525.000 6.525.000

4 16025005 Lê Anh Sơn K16SDHCH K23ATTT 23.465.000 16.940.000 6.525.000 6.525.000

5 16025007 Phạm Ngọc Thọ K16SDHCH K23ATTT 25.130.000 18.605.000 6.525.000 6.525.000

6 16025008 Phạm Thanh Tùng K16SDHCH K23ATTT 25.130.000 18.605.000 6.525.000 6.525.000

7 16025009 Trần Thị Tươi K16SDHCH K23ATTT 24.020.000 17.495.000 6.525.000 6.525.000

8 16025054 Lê Thanh Bình K16SDHCH K23ATTT 25.715.000 19.190.000 6.525.000 6.525.000

9 16025055 Phạm Minh Đức K16SDHCH K23ATTT 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

10 16025056 Kiều Phi Hùng K16SDHCH K23ATTT 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

11 16025057 Nguyễn Vũ Linh K16SDHCH K23ATTT 22.385.000 15.860.000 6.525.000 6.525.000

12 16025090 Nguyễn Quang Thái K16SDHCH K23CHKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

13 16025091 Nguyễn Văn Tùng K16SDHCH K23CHKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

14 16025092 Đặng Hồng Quân K16SDHCH K23CĐT 20.720.000 14.195.000 6.525.000 6.525.000

15 16025093 Trần Thị Thu Trang K16SDHCH K23CĐT 20.720.000 14.195.000 6.525.000 6.525.000

16 16025017 Trần Anh Dũng K16SDHCH K23HTTT 23.465.000 16.940.000 6.525.000 6.525.000

17 16025018 Nguyễn Minh Hòa K16SDHCH K23HTTT 25.685.000 19.160.000 6.525.000 6.525.000

18 16025019 Văn Thị Nhất K16SDHCH K23HTTT 22.355.000 15.830.000 6.525.000 6.525.000

19 16025020 Nguyễn Đình Phú K16SDHCH K23HTTT 22.910.000 16.385.000 6.525.000 6.525.000

20 16025021 Hoàng Đức Thọ K16SDHCH K23HTTT 24.575.000 18.050.000 6.525.000 6.525.000

21 16025025 Phạm Văn Thế Anh K16SDHCH K23HTTT 23.465.000 16.940.000 6.525.000 6.525.000

22 16025027 Nguyễn Duy Cương K16SDHCH K23HTTT 24.575.000 18.050.000 6.525.000 6.525.000

23 16025030 Đặng Văn Hoạch K16SDHCH K23HTTT 27.350.000 20.825.000 6.525.000 6.525.000

24 16025031 Đinh Quang Hồng K16SDHCH K23HTTT 24.020.000 9.350.000 6.525.000 14.670.000
Bao gồm 8.145.000đ HP HK2, 

2016-2017

25 16025032 Phạm Thị Thu Trang K16SDHCH K23HTTT 23.465.000 16.940.000 6.525.000 6.525.000

26 16025033 Đỗ Văn Việt K16SDHCH K23HTTT 25.685.000 19.160.000 6.525.000 6.525.000

27 16025065 Nguyễn Anh Dũng K16SDHCH K23HTTT 24.605.000 18.080.000 6.525.000 6.525.000

28 16025066 Lê Xuân Lâm K16SDHCH K23HTTT 24.050.000 17.525.000 6.525.000 6.525.000

29 16025070 Lê Hoàng Anh K16SDHCH K23HTTT 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

30 16025071 Nguyễn Tuấn Anh K16SDHCH K23HTTT 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

31 16025072 Vương Thị Hồng K16SDHCH K23HTTT 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

32 16025073 Nguyễn Mai Hương K16SDHCH K23HTTT 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

33 16025034 Đoàn Xuân Dũng K16SDHCH K23KHMT 22.910.000 16.385.000 6.525.000 6.525.000

34 16025035 Nguyễn Đức Dũng K16SDHCH K23KHMT 28.460.000 21.935.000 6.525.000 6.525.000

35 16025036 Nguyễn Đình Hòa K16SDHCH K23KHMT 28.460.000 21.935.000 6.525.000 6.525.000

36 16025038 Đoàn Văn Mạnh K16SDHCH K23KHMT 27.350.000 20.825.000 6.525.000 6.525.000

37 16025039 Phan Mạnh Tiến K16SDHCH K23KHMT 22.355.000 15.830.000 6.525.000 6.525.000

38 16025040 Nguyễn Minh Thuận K16SDHCH K23KHMT 25.685.000 19.160.000 6.525.000 6.525.000

39 16025075 Nguyễn Đức Anh K16SDHCH K23KHMT 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

40 16025077 Nguyễn Mạnh Cường K16SDHCH K23KHMT 27.935.000 21.410.000 6.525.000 6.525.000

41 16025080 Nguyễn Văn Linh K16SDHCH K23KHMT 24.050.000 17.525.000 6.525.000 6.525.000

42 16025081 Nguyễn Đình Mạnh K16SDHCH K23KHMT 27.380.000 20.855.000 6.525.000 6.525.000

43 16025085 Nguyễn Thị Thủy K16SDHCH K23KHMT 29.045.000 22.520.000 6.525.000 6.525.000
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44 16025010 Nguyễn Thị Thu Hà K16SDHCH K23KTPM 23.465.000 16.940.000 6.525.000 6.525.000

45 16025011 Trần Thị Hoan K16SDHCH K23KTPM 29.015.000 22.490.000 6.525.000 6.525.000

46 16025012 Nguyễn Mạnh Hùng K16SDHCH K23KTPM 26.240.000 19.715.000 6.525.000 6.525.000

47 16025013 Lã Thị Hường K16SDHCH K23KTPM 25.685.000 19.160.000 6.525.000 6.525.000

48 16025014 Nguyễn Thị Hồng Nhung K16SDHCH K23KTPM 26.240.000 19.715.000 6.525.000 6.525.000

49 16025015 Nguyễn Văn Thiệu K16SDHCH K23KTPM 29.570.000 23.045.000 6.525.000 6.525.000

50 16025058 Phạm Tuấn Anh K16SDHCH K23KTPM 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

51 16025059 Phạm Đức Bình K16SDHCH K23KTPM 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

52 16025061 Nguyễn Đức Hiếu K16SDHCH K23KTPM 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

53 16025062 Nguyễn Duy Quang K16SDHCH K23KTPM 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

54 16025063 Trần Ngọc Thanh K16SDHCH K23KTPM 22.940.000 16.415.000 6.525.000 6.525.000

55 16025022 Đàm Văn Hải K16SDHCH K23TDL-MMT 26.795.000 20.270.000 6.525.000 6.525.000

56 16025023 Nguyễn Lương Mạnh K16SDHCH K23TDL-MMT 24.575.000 18.050.000 6.525.000 6.525.000

57 16025024 Trần Anh Tuấn K16SDHCH K23TDL-MMT 27.350.000 20.825.000 6.525.000 6.525.000

58 16025067 Đỗ Thị Diệu Huyền K16SDHCH K23TDL-MMT 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

59 16025069 Trịnh Thị Thiên Nga K16SDHCH K23TDL-MMT 22.385.000 15.860.000 6.525.000 6.525.000

60 16025094 Nguyễn Thị Thanh Bình K16SDHCH K23VLKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

61 16025095 Nguyễn Mạnh Hiếu K16SDHCH K23VLKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

62 16025096 Bùi Phạm Huy Hoàng K16SDHCH K23VLKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

63 16025097 Trần Văn Hùng K16SDHCH K23VLKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

64 16025098 Nguyễn Doãn Thành K16SDHCH K23VLKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

66 16025100 Phan Vũ Thị Vân K16SDHCH K23VLKT 19.610.000 13.085.000 6.525.000 6.525.000

67 16025042 Nguyễn Mạnh Cường K16SDHCH K23ĐTVT 22.910.000 16.385.000 6.525.000 6.525.000

68 16025043 Lương Minh Hải K16SDHCH K23ĐTVT 26.795.000 20.270.000 6.525.000 6.525.000

69 16025044 Vũ Đức Kiên K16SDHCH K23ĐTVT 22.910.000 16.385.000 6.525.000 6.525.000

70 16025045 Nguyễn Thị Kim Ngân K16SDHCH K23ĐTVT 24.575.000 18.050.000 6.525.000 6.525.000

71 16025047 Lâm Vũ K16SDHCH K23ĐTVT 24.575.000 18.050.000 6.525.000 6.525.000

72 16025048 Vũ Thị Quỳnh Anh K16SDHCH K23ĐTVT 25.130.000 18.605.000 6.525.000 6.525.000

73 16025050 Nguyễn Thị Hương K16SDHCH K23ĐTVT 22.910.000 16.385.000 6.525.000 6.525.000

74 16025052 Vũ Quang Tạo K16SDHCH K23ĐTVT 25.685.000 19.160.000 6.525.000 6.525.000

75 16025053 Nguyễn Anh Tuấn K16SDHCH K23ĐTVT 25.130.000 18.605.000 6.525.000 6.525.000

76 16025086 Phan Đình Bắc K16SDHCH K23ĐTVT 21.275.000 6.050.000 6.525.000 15.225.000

Bao gồm 1.110.000đ HP HK1, 

2016-2017 và 7.590.000đ HP 

HK1, 2016-2017

77 16025087 Hoàng Hồng Lý K16SDHCH K23ĐTVT 23.495.000 16.970.000 6.525.000 6.525.000

78 16025088 Lê Trung Thành K16SDHCH K23ĐTVT 21.830.000 15.305.000 6.525.000 6.525.000


